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Giới thiệu về bài thi TOEIC®  Speaking & Writing  
Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Junior Challenge là sân chơi uy tín được thiết kế 
chuyên biệt nhằm đánh giá chính xác năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh bậc THCS 
theo chuẩn quốc tế. Với mục tiêu đánh giá đa chiều 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe – Nói – 
Đọc – Viết và chuẩn bị hành trang Anh ngữ cho môi trường học tập và giao tiếp trong bối 
cảnh toàn cầu, mùa giải năm học 2025 – 2026, Cuộc thi sử dụng bài thi TOEIC Speaking 
& Writing tại Vòng Chung kết Quốc gia để đánh giá năng lực thí sinh. 
TOEIC® Speaking and Writing là bài thi tiếng Anh quốc tế uy tín giúp đánh giá khả năng 
sử dụng kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh trong môi trường giao tiếp quốc tế, do Viện Khảo 
thí Giáo dục Hòa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển. 
TOEIC hiện đang được sử dụng rộng rãi tại hơn 160 quốc gia trên thế giới với hơn 7 triệu 
bài thi/năm nhằm xác định các thí sinh có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tốt và có khả năng 
thành công trong môi trường học tập, làm việc quốc tế. 
Sở hữu chứng chỉ TOEIC Speaking & Writing ngay từ bậc Trung học cơ sở giúp các em 
khẳng định trình độ giao tiếp tiếng Anh thực tế, xây dựng nền tảng tư duy ngôn ngữ vững 
chắc trước khi bước vào bậc học cao hơn. 
Đối với bậc THPT, bài thi TOEIC 4 kỹ năng được công nhận miễn thi môn tiếng Anh trong 
kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các phương thức xét tuyển đại 
học kết hợp chứng chỉ TOEIC quốc tế, gia tăng lợi thế trúng tuyển vào các trường đại học 
hàng đầu. Một số trường Đại học tiêu biểu xét tuyển với chứng chỉ TOEIC có thể kể đến: 
Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia TP.HCM… 
 
Cấu trúc bài thi TOEIC® Speaking  

Bài thi TOEIC® Speaking được thiết kế nhằm đánh giá khả năng giao tiếp bằng 
tiếng Anh thông qua lời nói của thí sinh trong môi trường làm việc quốc tế và cuộc sống 
thường ngày. Bài thi gồm 11 câu hỏi được thực hiện trong khoảng 20 phút.  
 

Các câu hỏi trong bài thi TOEIC® Speaking gồm: 
Câu hỏi Dạng câu hỏi Tiêu chí đánh giá 

1–2 
Đọc to đoạn văn 
(Read a text aloud) 

• Phát âm 
• Ngữ điệu và trọng âm 
 

3–4 
Mô tả tranh 
(Describe a picture) 

Các tiêu chí trên và: 
• Ngữ pháp 
• Từ vựng 
• Tính liên kết, mạch lạc 
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5–7 
Trả lời câu hỏi 
(Respond to questions) 

Các tiêu chí trên và: 
• Mức độ liên quan về 

nội dung   
     

   8–10 
Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin cho sẵn 
(Respond to questions using information 
provided) 

Tất cả các tiêu chí trên 

11 
Trình bày quan điểm 
(Express an opinion) 

Tất cả các tiêu chí trên 

Cấu trúc bài thi TOEIC® Writing  
Bài thi TOEIC® Writing được thiết kế nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh 

trong giao tiếp bằng văn bản của thí sinh trong các tình huống thường gặp trong môi 
trường làm việc quốc tế và cuộc sống thường ngày. Bài thi gồm 8 câu hỏi được thực hiện 
trong khoảng 60 phút. 
Các câu hỏi trong bài thi TOEIC® Writing gồm: 

Câu hỏi Dạng câu hỏi Tiêu chí đánh giá 

1–5 
Viết câu tả tranh 
(Write a sentence based on a 
picture) 

• Ngữ pháp 
• Mức độ liên quan về nội 

dung 

6–7 
Viết e-mail phản hồi 
(Respond to a written request) 

• Chất lượng và sự đa dạng 
về mẫu câu 

• Từ vựng 
• Bố cục, cách sắp xếp các ý 

8 
Viết bài luận trình bày quan điểm 
(Write an opinion essay) 

• Quan điểm đưa ra có đi 
kèm lập luận và dẫn chứng 

• Ngữ pháp  
• Từ vựng 
• Bố cục, cách sắp xếp các ý. 

 
Một số bước chuẩn bị cho bài thi  TOEIC® Speaking  & Writing  

Trước khi tham dự bài thi TOEIC® Speaking & Writing, thí sinh có thể luyện tập và 
chuẩn bị theo các gợi ý sau: 

• Làm quen với cấu trúc bài thi và cách làm bài thi. Khi đã nắm rõ định dạng, 
bạn có thể tập trung vào chi tiết nội dung câu hỏi thay vì mất thời gian tìm hiểu trong 
lúc thi. Hãy xem kỹ hướng dẫn thao tác trên màn hình thi và tham khảo các câu hỏi 
mẫu trong tài liệu này.  
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•  Tăng cường tiếp xúc với tiếng Anh, đặc biệt nếu bạn đã lâu không dùng tiếng 
Anh. Bạn có thể đọc sách, xem TV hoặc video, nghe bản tin, tham gia khóa học 
tiếng Anh, hoặc giao tiếp với bạn bè và đồng nghiệp bằng tiếng Anh. 

 

Ngày dự thi 
Trong quá trình làm bài thi 
• Giám thị sẽ phát giấy nháp; thí sinh không được mang giấy bên ngoài vào phòng thi. 
• Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trong khả năng tốt nhất. 
• Trong khi làm bài TOEIC® Speaking: 
 Đảm bảo micro được đặt đúng vị trí, nói với giọng và âm lượng tự nhiên. 
 Trả lời càng đầy đủ càng tốt trong thời gian cho phép, tuân thủ hướng dẫn và phát 

âm rõ ràng. 
 

Giấy tờ tùy thân được chấp nhận  
• Hộ chiếu  
• Căn cước/Căn cước công dân 
• Thẻ học sinh hoặc giấy xác nhận (có ảnh, có dấu xác nhận của nhà trường) 
• Bản sao giấy khai sinh 

Quy định và quy trình thi 
Các quy định sau đây được áp dụng trong suốt quá trình diễn ra buổi thi TOEIC, từ 

khi thí sinh đến địa điểm thi cho đến khi rời địa điểm thi: 
• Thí sinh mang trang phục phù hợp để có thể thích nghi với mọi nhiệt độ phòng. 
• Người thân hoặc bạn bè đi cùng không được ở lại địa điểm thi hoặc liên lạc với thí sinh 

trong suốt quá trình làm bài. Ngoại trừ giám thị, không ai được phép vào phòng thi 
trong khi kỳ thi đang diễn ra. 

• Việc xác minh danh tính tại điểm thi có thể bao gồm: chụp ảnh, ghi hình, đối chiếu chữ 
ký, hoặc các hình thức nhận dạng khác.  

• Ngoài giấy tờ tùy thân, mọi tư trang cá nhân khác đều không được mang vào phòng thi. 
Trước khi thi, giám thị sẽ hướng dẫn thí sinh gửi đồ như điện thoại, túi xách, tài liệu học 
tập. Trong suốt buổi thi, thí sinh không được phép sử dụng đồ cá nhân. 

• Đơn vị tổ chức thi không chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân của thí sinh. 
• Giám thị sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho thí sinh. 
• Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ vật dụng hỗ trợ nào, bao gồm: bút bi, bút chì kim, bút quét, 

máy tính, đồng hồ máy tính, đồng hồ cơ, đồng hồ điện tử hoặc đồng hồ thông minh, 
thiết bị đeo công nghệ, sách, sổ tay nhỏ, giấy nháp, thước kẻ, bút nhớ dòng, loa đài 
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radio hoặc tai nghe, điện thoại di động, từ điển, các tài liệu liên quan đến bài thi, thiết 
bị ghi âm, ghi hình, quét hoặc chụp ảnh. 

• Không được mang bất kỳ loại giấy nào vào phòng thi, ngoài các giấy tờ đã được quy 
định. 

• Chỉ được rời phòng thi khi có sự cho phép của giám thị. Thời gian làm bài sẽ không 
dừng lại và không được bù thời gian đã mất. 

• Ảnh của thí sinh sẽ được chụp và hiển thị tại máy tính làm bài. Hãy chắc chắn ảnh hiển 
thị đúng với thông tin của bạn. 

• Nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc cần hỗ trợ trong quá trình thi, hãy giơ tay để được hỗ trợ. 
• Phòng thi được giám sát bằng camera. 
• Không có thời gian nghỉ giải lao giữa hai phần của bài thi TOEIC® Speaking & Writing. 

 

Câu hỏi mẫu 

Câu hỏi mẫu – Bài thi TOEIC® Speaking 
Hướng dẫn chung 

Bài thi TOEIC® Speaking gồm 11 câu hỏi nhằm đánh giá các khía cạnh khác nhau của kỹ 
năng nói. Bạn có khoảng 20 phút để hoàn thành phần thi này. Mỗi câu hỏi sẽ có hướng dẫn cụ 
thể về thời gian chuẩn bị và thời gian trả lời.  

Bạn nên nói rõ ràng, trả lời đúng hướng dẫn của câu hỏi và cố gắng trình bày được 
nhiều ý nhất có thể trong thời gian quy định. 

Câu hỏi Dạng câu hỏi Tiêu chí đánh giá 

1–2 Đọc to đoạn văn 
• Phát âm 
• Ngữ điệu và trọng âm 

3–4 Mô tả tranh 

Các tiêu chí trên, và 
• Ngữ pháp 
• Từ vựng 
• Tính liên kết, mạch lạc 

5–7 Trả lời câu hỏi 
Các tiêu chí trên, và 
• Mức độ liên quan về nội dung 
• Mức độ hoàn chỉnh của nội dung  

8–10 
Trả lời câu hỏi sử dụng 
thông tin cho sẵn 

Tất cả các tiêu chí trên 

11 Trình bày quan điểm Tất cả các tiêu chí trên 
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Câu hỏi 1–2 
Đọc to văn bản  

Phần thi Đọc to văn bản gồm 2 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, trên màn hình sẽ hiển thị 
phần hướng dẫn và phần văn bản cần đọc.  

Phần hướng dẫn này cũng được đọc to. Sau 45 giây, bạn sẽ nghe thấy yêu cầu 
“Begin reading aloud now.”  Máy sẽ ghi lại phản hồi của bạn khi đọc to văn bản.  
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 

Directions: In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. 
You will have 45 seconds to prepare. 
Then you will have 45 seconds to read the text aloud. 
If you’re shopping, sightseeing, and running around every minute, your vacation can 
seem like hard work. 
To avoid vacation stress, come to the Blue Valley Inn on beautiful Lake Mead. While 
staying at our inn, you’ll breathe clean country air as you view spectacular sights. 
With its spacious rooms, swimming pool, and many outdoor activities, the inn is the 
perfect place for a vacation you won’t forget. The Blue Valley Inn prides itself on the 
personal attention it provides for every guest. The Blue Valley motto has always 
been “A happy guest is our greatest treasure.” 

Các phản hồi cho Câu hỏi 1 và 2 sẽ được chấm theo hai tiêu chí: phát âm, ngữ điệu 
và trọng âm. 

Câu trả lời của thí sinh được chấm điểm dựa trên tiêu chí đánh giá dưới đây. 
 
Thang điểm và tiêu chí đánh giá Câu hỏi Đọc to văn bản: 
Phát âm 

Điểm số Tiêu chí chấm điểm 

3 
Phát âm rõ ràng, dễ hiểu, tuy đôi chỗ mắc lỗi hoặc bị ảnh hưởng nhẹ từ 
tiếng mẹ đẻ.  

2 
Phát âm nhìn chung dễ hiểu, tuy đôi chỗ mắc lỗi hoặc bị ảnh hưởng 
đáng kể từ tiếng mẹ đẻ.  

1 
Đôi lúc phát âm khó nghe, ảnh hưởng rõ rệt từ tiếng mẹ đẻ, làm giảm 
độ tự nhiên và chính xác khi đọc. 

0 
Không có câu trả lời hoặc không sử dụng tiếng Anh; nội dung trả lời hoàn 
toàn không liên quan đến câu hỏi. 
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Thang điểm và tiêu chí đánh giá Câu hỏi Đọc to văn bản: 
Ngữ điệu và Trọng âm 

Điểm số Tiêu chí chấm điểm 

3 Trọng âm, ngắt nghỉ và lên xuống giọng phù hợp với nội dung văn 
bản. 

 

2 

 
Trọng âm, ngắt nghỉ và lên xuống giọng nhìn chung phù hợp với nội 
dung văn bản, dù đôi lúc còn mắc lỗi và/hoặc chịu ảnh hưởng từ 
tiếng mẹ đẻ 

1 
Trọng âm, ngắt nghỉ và cách lên xuống giọng chưa phù hợp; chịu 
ảnh hưởng rõ từ tiếng mẹ đẻ. 

0 
Không có câu trả lời hoặc không sử dụng tiếng Anh; nội dung trả lời 
hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. 

 
Câu hỏi 3–4 
Mô tả tranh  

Phần Mô tả tranh gồm 2 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, trên màn hình sẽ hiển thị hướng dẫn 
và bức tranh. 

Phần hướng dẫn này cũng được đọc to. Sau 45 giây, bạn sẽ nghe thấy yêu cầu “Begin 
speaking  now.”  

Máy sẽ ghi lại phản hồi của bạn khi mô tả tranh. Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây.   
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Directions: In this part of the test, you will describe the picture on your screen in as 
much detail as you can. You  will  have  45  seconds to prepare your response. Then 
you  will  have  30  seconds  to  speak about the picture. 

 

Câu trả lời của thí sinh được chấm điểm dựa trên tiêu chí đánh giá dưới đây. 
Thang điểm và tiêu chí đánh giá câu hỏi Mô tả tranh: 

Điểm số Tiêu chí chấm điểm 

3 

Câu trả lời mô tả được những đặc điểm chính của bức tranh. 
• Cách nói nhìn chung rõ ràng, dễ hiểu, dù có thể vài chỗ chưa thật 

tự nhiên. 
• Từ vựng và cấu trúc ngữ pháp được sử dụng linh hoạt, giúp thể hiện 

ý tưởng mạch lạc. 

2 

Câu trả lời có liên quan đến bức tranh, nhưng một số ý chưa được 
diễn đạt rõ ràng.  

• Đôi lúc người nghe phải chú ý để nắm bắt nội dung. 
• Từ vựng và cấu trúc còn hạn chế, khiến phần mô tả thiếu liền 

mạch. 
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1 

Câu trả lời có thể liên quan đến bức tranh, nhưng khả năng diễn đạt bằng 
tiếng Anh còn nhiều hạn chế. 

• Người nghe phải rất chú ý mới hiểu được nội dung.  
• Vốn từ và cấu trúc câu rất hạn chế hoặc gây khó hiểu 

0 
Không có câu trả lời hoặc không sử dụng tiếng Anh; nội dung trả lời 
hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. 

 
Câu hỏi 5–7 
Trả lời câu hỏi  

Phần thi Trả lời câu hỏi gồm 3 câu hỏi ngắn xoay quanh một chủ đề. Phần hướng 
dẫn sẽ hiển thị trên màn hình và được đọc to. Sau đó phần giới thiệu chủ đề và câu hỏi 
5 sẽ xuất hiện. Phần này cũng được đọc to. Sau khi nghe xong, bạn có 3 giây để chuẩn 
bị, rồi nghe tín hiệu “beep”. Bạn có 15 giây để trả lời và máy sẽ ghi âm câu trả lời của 
bạn. Tiếp theo, trên màn hình hiển thị câu hỏi 6 và cũng được đọc lên. Tương tự, sau 3 
giây chuẩn bị và tín hiệu “beep”, bạn có 15 giây để trả lời câu hỏi 6 và máy vẫn ghi âm 
khi bạn nói. Cuối cùng, câu hỏi 7 cũng được hiển thị trên màn hình và được đọc to. Sau 
3 giây chuẩn bị và tín hiệu “beep”, bạn có 30 giây để trả lời. Phần trả lời này cũng được 
ghi âm lại. 
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 

Directions: In this part of  the test, you  will  answer  three questions. You  will  have 
3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to 
respond  to  Questions  5  and  6, and  30  seconds  to respond   to  Question  7. 
 
Imagine that a Canadian marketing firm is doing research in your country. You 
have agreed to participate in a telephone interview  about  television  viewing. 
Question 5:  How often do you watch television? 
 
Question 6: What kinds of programs do you usually watch? 
 
Question 7: Describe your favorite television program. 

 
Câu hỏi 8–10 
Trả lời các câu hỏi sử dụng thông tin cho sẵn 
 Phần thi này gồm 3 câu hỏi ngắn dựa trên một lịch trình được cung cấp. Phần hướng 
dẫn sẽ được hiển thị trên màn hình và được đọc lên. Sau đó bạn có 45 giây để đọc thông tin 
trước khi bắt đầu câu hỏi. Tiếp theo, bạn sẽ nghe phần mở đầu của một cuộc điện thoại, 



 

10 
 

trong đó có 3 câu hỏi liên quan đến lịch biểu. Với hai câu hỏi đầu, sau khi nghe xong câu hỏi, 
bạn có 3 giây chuẩn bị và bạn sẽ nghe được tín hiệu “beep”. Bạn có 15 giây để trả lời, như thể 
đang nói chuyện điện thoại. Cuối cùng là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này sẽ được phát hai lần. 
Sau lần phát thứ hai, bạn có 3 giây chuẩn bị và 30 giây để trả lời. 
 Tất cả ba câu hỏi đều liên quan đến lịch trình, và lịch trình sẽ hiển thị trên màn hình trong 
suốt phần thi. 
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 

Directions: In this part of the test, you will answer three questions based on 
the information provided. You will have 45 seconds to read the information 
before the questions begin. You will have three seconds to prepare and 15 
seconds to respond to Questions 8 and 9. You will hear Question 10 two times. 
You will have three seconds to prepare and 30 seconds to respond to Question 
10. 
 
Sau 45 giây bạn sẽ nghe thấy: 
 
Hello, I’m calling about a conference on May 27 that I saw advertised in the 
newspaper. It’s about starting your own business. I was hoping you could give 
me some information. 

 

Question 8:   Could you tell me what time the conference starts and how long it 
will last? 
 
Question 9:    How much does the conference attendance cost? 
 
Question 10: I may not be available for the full day. Could you give me 
information about the activities in the morning, before lunchtime? 
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Câu trả lời của thí sinh được chấm điểm dựa trên tiêu chí đánh giá dưới đây. 
Thang điểm và tiêu chí đánh giá Phần thi Trả lời câu hỏi (theo Khảo sát thị trường) và 
Phần thi Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin cho sẵn (Lịch biểu): 
 

Điểm số Tiêu chí chấm điểm 
 
 

3 

Câu trả lời đầy đủ, phù hợp và thể hiện khả năng giao tiếp hiệu 
quả. Đối với câu hỏi dựa trên lịch biểu, thông tin được nêu ra 
chính xác và đúng yêu cầu. 
• Cách nói rõ ràng, dễ hiểu. 
• Từ vựng sử dụng phù hợp với ngữ cảnh. 
• Cấu trúc câu phù hợp với loại câu hỏi và mục đích giao tiếp. 

 
 
 
 
 

2 

Câu trả lời phù hợp một phần, nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa 
hoàn toàn chính xác. 
• Cách nói nhìn chung dễ hiểu, dù đôi chỗ người nghe cần tập 
trung hơn để nắm được ý. 
• Từ vựng và cấu trúc câu còn hạn chế, đôi khi chưa thật chính 
xác nhưng vẫn truyền tải được ý chính. 
• Đối với câu hỏi dựa trên lịch biểu, thí sinh có thể xác định đúng 
thông tin để trả lời câu hỏi, song còn lẫn với thông tin không liên quan 
hoặc diễn đạt chưa đủ rõ. 

 
 

1 

Câu trả lời chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi hoặc thông tin chưa 
chính xác. 
• Cách nói thiếu rõ ràng, khiến người nghe khó theo dõi. 
• Từ vựng có thể chưa chính xác hoặc chỉ lặp lại từ ngữ trong đề 
bài. 
• Sử dụng cấu trúc câu gây khó hiểu. 

0 
Không có câu trả lời hoặc không sử dụng tiếng Anh; nội dung trả lời 
hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. 

 
Câu hỏi 11 
Trình bày quan điểm  
 Bài thi TOEIC Speaking có 1 câu hỏi Trình bày quan điểm. Phần hướng dẫn sẽ được hiển 
thị trên màn hình và được đọc lên. Sau đó câu hỏi xuất hiện và cũng được đọc lên. Bạn có 45 
giây để suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời. Khi nghe tín hiệu “Begin speaking now”, hãy bắt đầu 
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trả lời. Bạn có 60 giây để hoàn thành phần nói của mình.  
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 

Directions: In this part of the test, you will give your opinion about a specific 
topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 45 
seconds to prepare. Then  you  will  have  60  seconds  to  speak. 
 
Question: 
(Narrator): Some people prefer to take a job that does not pay well but does 
provide a lot of time off from work. What is your opinion about taking a job with 
a low salary that has a lot of vacation time? Give reasons for your opinion. 

 

Câu hỏi mẫu – Bài thi TOEIC® Writing 
Hướng dẫn chung  

Bài thi TOEIC® Writing gồm 8 câu hỏi, được thiết kế nhằm đánh giá nhiều khía cạnh 
khác nhau trong kỹ năng viết. Thời lượng bài thi khoảng 60 phút. 

Mỗi dạng câu hỏi sẽ có hướng dẫn cụ thể, bao gồm thời gian làm bài quy định cho 
từng câu. 

Câu hỏi Dạng câu hỏi Tiêu chí đánh giá 

1–5 
 
Viết câu tả tranh 
 

• Ngữ pháp 
• Mức độ liên quan về nội dung 
 

6–7 
 
Viết e-mail phản hồi 

• Chất lượng và sự đa dạng về 
mẫu câu 

• Từ vựng 
• Bố cục, cách sắp xếp các ý 
 

8 

 
Viết bài luận trình bày quan 
điểm 
 

• Quan điểm đưa ra có đi kèm 
lập luận và dẫn chứng 

• Ngữ pháp  
• Từ vựng 
• Bố cục, cách sắp xếp các ý. 
 

 
Câu hỏi 1–5 
Viết câu tả tranh  
 Câu hỏi từ 1 đến 5 trong bài thi TOEIC® Writing yêu cầu viết câu mô tả tranh. Ở mỗi 
câu hỏi, thí sinh sẽ nhìn thấy một bức tranh hiển thị trên màn hình, kèm theo hai từ hoặc 
cụm từ bên dưới. Thí sinh cần viết một câu mô tả bức tranh, sử dụng cả hai từ/cụm từ đó. 
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Thí sinh có thể thay đổi dạng từ (ví dụ: danh từ → động từ, tính từ, v.v.) để đảm bảo câu đúng 
ngữ pháp, nhưng thí sinh phải sử dụng một dạng thức của cả hai từ trong một câu. Tổng 
thời gian cho 5 câu hỏi là 8 phút.  
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 

Directions: In this part of the test, you will write ONE sentence that is based on a 
picture. With each picture, you will be given TWO words or phrases that you must 
use in your sentence. You can change the forms of the words and you can use the 
words in any order. 
 
Your sentences will be scored on the appropriate use of grammar, and the 
relevance of the sentence to the picture. 
 
In this part, you can move to the next question by clicking on Next. If you want to 
return to a previous question, click on Back. You will have 8 minutes to complete 
this part of the test. 

 
airport terminal / so 

Câu trả lời của thí sinh được chấm điểm dựa trên tiêu chí đánh giá dưới đây.  
Thang điểm và tiêu chí đánh giá câu hỏi Viết câu tả tranh 

Điểm số Tiêu chí chấm điểm 

3 

Câu trả lời gồm MỘT câu hoàn chỉnh: 
• không có lỗi ngữ pháp 
• chứa hai từ khóa được sử dụng đúng dạng và phù hợp với ngữ 

cảnh 
• phù hợp với nội dung bức tranh. 
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2 

Câu trả lời gồm một hoặc nhiều câu: 
• có một hoặc vài lỗi ngữ pháp, nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa, 
• sử dụng cả hai từ khóa, tuy nhiên có thể không nằm trong cùng 

một câu hoặc dạng từ chưa chính xác. 
• câu (hoặc các câu) viết phù hợp với nội dung bức tranh. 

1 
Câu trả lời: 
• có lỗi gây khó hiểu về nghĩa. 
• thiếu một hoặc cả hai từ khóa 
         

0 
Để trống phần trả lời, viết bằng ngôn ngữ khác, hoặc chỉ gồm ký tự 

nhập bàn phím không có nghĩa. 

 
Câu hỏi 6–7 
Viết e-mail phản hồi  

Trong bài thi TOEIC® Writing, có hai câu hỏi thuộc dạng “Viết e-mail phản hồi”. 
Mỗi câu hỏi hiển thị một e-mail với hướng dẫn “Read the e-mail” trên màn hình Bên dưới 
e-mail là phần chỉ dẫn chi tiết về những nội dung cần đề cập trong phản hồi e-mail. 
Thí sinh có 10 phút để đọc e-mail và viết phản hồi. 
Lưu ý: Khi bắt đầu làm câu 7, thí sinh không thể quay lại câu 6. 
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 

Directions: In this part of the test, you will show how well you can write a 
response to an email.  
Your response will be scored on 
• the quality and variety of your sentences, 
• vocabulary, and 
• organization. 
 
You will have 10 minutes to read and answer each email. 
 
Directions: Read the email. 
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Directions: Respond to the email. Respond as if you have recently moved to a new 
city. In your email to the committee, make at least TWO requests for information. 

 
Câu trả lời của thí sinh được chấm điểm dựa trên tiêu chí đánh giá dưới đây.  
Thang điểm và tiêu chí đánh giá câu hỏi Viết e-mail phản hồi 
Điểm số Tiêu chí chấm điểm 

4 

Câu trả lời hoàn thành đầy đủ tất cả yêu cầu trong đề bài, trình bày ý rõ 
ràng, mạch lạc để truyền đạt thông tin, hướng dẫn, câu hỏi… theo đúng 
yêu cầu. 
• Bố cục hợp lý, các câu được liên kết chạt chẽ bằng từ nối. 
• Giọng điệu và mức độ trang trọng phù hợp với người nhận e-mail. 
• Có thể có một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp hoặc cách dùng từ, nhưng 

không ảnh hưởng đến nội dung của bài viết. 

3 

Câu trả lời đáp ứng hầu hết yêu cầu của đề bài, nhưng vẫn còn phần 
nội dung chưa được xử lý đầy đủ hoặc chưa trôi chảy. 
• Có thể bỏ sót hoặc chưa hoàn thành MỘT trong các yêu cầu của đề 

bài. 
• Các câu được sắp xếp và liên kết tương đối hợp lý.trong một phần 

của bài viết. 
• Thể hiện được sự chú ý nhất định đến đối tượng giao tiếp. 
• Có thể có lỗi ngữ pháp hoặc lỗi dùng từ rõ ràng, MỘT câu có thể bị 

sai nghĩa. 

From: Dale City Welcome Committee 

To: New Dale City Residents 

Subject: Welcome to your new home! 

Sent: July 23, 4:32 P.M. 

Welcome! We would like to be the first to welcome you 
to Dale City. We know that there are many things to do 
when you move, from finding your way around town to 
setting up your utilities. Please contact us if you need 
any help at all. 
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2 

Câu trả lời có nhiều thiếu sót. 
• Chỉ hoàn thành MỘT yêu cầu trong đề bài, hoặc chưa hoàn thành HAI 

ĐẾN BA yêu cầu. 
• Liên kết giữa các ý còn yếu, mạch bài rời rạc.. 
• Ít chú ý đến  mục đích hoặc đối tượng giao tiếp. 
• Có nhiều lỗi ngữ pháp và cách dùng từ, khiến nhiều câu bị sai nghĩa 

hoặc khó hiểu. 

1 

Câu trả lời có nhiều lỗi nghiêm trọng và trình bày rất ít hoặc hầu như 
không trình bày được thông tin, hướng dẫn hay câu hỏi theo yêu cầu 
của đề bài. 
• Không đáp ứng BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO của đề bài, hoặc chỉ đề cập sơ 

sài mà không phát triển ý. 
• Các câu viết rời rạc, không có sự liên kết. 
• Giọng điệu, cách diễn đạt không phù hợp với người nhận email. 
• Nhiều lỗi ngữ pháp và cách dùng từ gây khó hiểu hoặc hiểu sai phần 

lớn nội dung. 

0 

Câu trả lời chỉ sao chép lại nội dung đề bài, hoặc không liên quan đến 
chủ đề, hoặc được viết bằng ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh, 
hoặc chỉ gồm ký tự vô nghĩa, hoặc để trống. 

 
Câu hỏi 8 
Viết bài luận trình bày quan điểm 

Trong bài thi TOEIC®  Writing có một câu hỏi yêu cầu thí sinh Viết bài luận trình bày quan 
điểm.  
Hãy xem câu hỏi mẫu dưới đây. 
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Directions: In this part of the test, you will write an essay in response to a 
question that asks you to state, explain, and support your opinion on an issue. 
Typically, an effective essay will contain a minimum of 300 words. 
Your response will be scored on 
• whether your opinion is supported with reasons and/or examples, 
• grammar, 
• vocabulary, and 
• organization. 
You will have 30 minutes to plan, write, and revise your essay. 
Question: There are many ways to find a job: newspaper advertisements, Internet 
job search Websites, and personal recommendations. What do you think is the 
best way to find a job? Give reasons or examples to support your opinion. 

Câu trả lời của thí sinh được chấm điểm dựa trên tiêu chí đánh giá dưới đây. 
Thang điểm và tiêu chí đánh giá câu hỏi Viết bài luận trình bày quan điểm  

Điểm Tiêu chí chấm điểm 

5 

Câu trả lời đáp ứng hầu như toàn bộ các yêu cầu sau: 
• Trả lời đầy đủ và hiệu quả chủ đề và yêu cầu của đề bài. 
• Cấu trúc bài và phát triển ý rõ ràng, sử dụng giải thích, đưa ví dụ và chi 

tiết cụ thể và phù hợp. 
• Thể hiện tính thống nhất, mạch lạc và liên kết hợp lý giữa các ý. 
• Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và chính xác, thể hiện đa dạng cấu trúc 

ngữ pháp, từ vựng tự nhiên và phù hợp với ngữ cảnh. 
• Có thể có một vài lỗi nhỏ về từ vựng hoặc ngữ pháp, nhưng không ảnh 

hưởng đến nội dung của bài viết. 

4 

Câu trả lời đáp ứng tốt hầu hết yêu cầu: 
• Câu trả lời đáp ứng tốt hầu hết yêu cầu, tuy một số ý chưa được triển 

khai đầy đủ: 
• Nhìn chung trả lời đúng chủ đề và đáp ứng yêu cầu, phát triển hợp lý 

và rõ ràng, đưa ra giải thích hoặc ví dụ thích hợp. 
• Bố cục bài viết nhìn chung logic và mạch lạc, dù có thể lặp ý, có chỗ 

hơi lạc đề hoặc liên kết chưa thật chặt chẽ. 
• Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, có đa dạng cấu trúc và vốn từ, có thể xuất 

hiện vài lỗi nhỏ về ngữ pháp hoặc cách dùng từ, không làm sai lệch ý 
nghĩa. 
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3 

Câu trả lời có một hoặc nhiều đặc điểm sau: 
• Trả lời được chủ đề và yêu cầu, nhưng nhưng phần giải thích, ví dụ 

hoặc chi tiết minh họa còn đơn giản. 
• Liên kết giữa các ý chưa chặt chẽ, bố cục thiếu mạch lạc. 
• Cách diễn đạt còn gượng hoặc lặp lại; đôi khi khó hiểu. 
• Sử dụng đúng nhưng còn hạn chế về ngữ pháp và vốn từ vựng. 

2 

Câu trả lời chứa một hoặc nhiều điểm yếu sau: 
• Nội dung bài viết còn sơ sài, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài. 
• Bố cục lỏng lẻo, ý rời rạc, thiếu kết nối. 
• Ví dụ, chi tiết hoặc lập luận đưa ra chưa phù hợp hoặc không hỗ trợ 

cho ý chính. 
• Cách dùng từ và cấu trúc câu đơn giản, không phù hợp với ngữ cảnh. 
• Nhiều lỗi ngữ pháp và cấu trúc câu. 

1 

Câu trả lời mắc một hoặc nhiều lỗi nghiêm trọng sau:  
• Bố cục lộn xộn hoặc phát triển ý rất yếu. 
• Ít hoặc không có chi tiết hoặc nội dung liên quan đến đề bài. 
• Nhiều lỗi nghiêm trọng về ngữ pháp và cách dùng từ. 

0 

Câu trả lời chỉ sao chép lại đề bài, hoặc không liên quan đến chủ đề, 
hoặc được viết bằng ngôn ngữ khác, không phải  tiếng Anh, hoặc chỉ 
gồm các ký tự vô nghĩa, hoặc để trống bài làm. 
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Chứng chỉ TOEIC® Speaking & Writing  
• Chứng chỉ TOEIC® Speaking & Writing (Official Score Certificate) là sự chứng nhận 
về trình độ sử dụng tiếng Anh của thí sinh. Chứng chỉ có giá trị toàn cầu. Vui lòng liên hệ 
với IIG Việt Nam để biết thêm chi tiết.  
Các thông tin trên chứng chỉ:  
• Họ và tên thí sinh 
• Ảnh cá nhân  
• Điểm bài thi TOEIC Speaking 
và/hoặc bài thi TOEIC Writing 
• Ngày sinh của thí sinh 
• Số Báo danh 
• Ngày thi 
• Ngày hết hạn của chứng chỉ 
• Dấu nổi TOEIC 
• Mô tả năng lực  
• Trình độ phát âm* 
• Trình độ ngữ điệu và trọng âm * 
* Chỉ áp dụng đối với bài thi TOEIC 
Speaking.  
 

Hủy bỏ kết quả thi và giữ chứng chỉ điểm   
ETS và IIG Việt Nam có quyền thực hiện các quyết định sau – bao gồm nhưng 

không giới hạn: từ chối cung cấp dịch vụ thi tại IIG Việt Nam hoặc hủy bỏ kết quả bài thi 
của thí sinh không tuân thủ quy định, hướng dẫn của giám thị hoặc nếu kết quả có dấu 
hiệu nghi vấn. Trong trường hợp kết quả của bài thi bị hủy, kết quả sẽ không được thông 
báo tới thí sinh. 

ETS và IIG Việt Nam luôn nỗ lực để đưa ra điểm số phản ánh chính xác nhất năng 
lực của thí sinh. Vì vậy, các tiêu chuẩn và quy trình tổ chức thi của ETS hướng tới hai 
mục tiêu: Mang đến cho thí sinh cơ hội công bằng để chứng minh năng lực và ngăn chặn 
mọi hành vi gian lận. Do đó, ETS và IIG Việt Nam có quyền từ chối cung cấp kết quả thi 
hoặc hủy kết quả thi đối với những hành vi bất thường trong quá trình tổ chức thi bao 
gồm: phát hiện các thông tin sai phạm trong giấy tờ của thí sinh, thí sinh có hành vi sai 
phạm khác, thí sinh sao chép hoặc sử dụng ý tưởng của người khác trong phần thi viết hoặc 
điểm số không hợp lệ vì những lý do khác. 

ETS và IIG Việt Nam có thể hủy kết quả thi nếu không thể xác thực tính chính xác của 
bất kỳ phần thi nào, bao gồm cả phần thi Speaking và Writing (ví dụ: phát hiện nhiều giọng 
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nói khác nhau trong phần Speaking). Tất cả các quy trình xem xét điểm thi đều được bảo 
mật. Trong trường hợp ETS hoặc IIG Việt Nam thực hiện hủy kết quả thi đã được công bố, 
các thí sinh nhận điểm sẽ được thông báo về việc hủy điểm. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể 
của việc hủy kết quả thi sẽ không được tiết lộ, trừ khi có sự đồng ý của thí sinh hoặc trong 
một số trường hợp đặc biệt khác. 
 

Điểm bài thi TOEIC® Speaking & Writing  
Giải thích về điểm thi 

Kết quả của bài thi Nói (Speaking) và Viết (Writing) được đánh giá riêng, không cộng 
gộp và cũng không nên so sánh với nhau. Mỗi bài thi được chấm theo thang điểm từ 0 đến 
200. Bên cạnh điểm quy đổi, thí sinh còn nhận được mô tả chi tiết về khả năng Nói hoặc 
Viết.  

Công bố và trả kết quả  
Học sinh đăng ký tự do có thể lựa chọn hình thức nhận chứng chỉ trong 3 hình thức 

sau: nhận tại IIG Việt Nam, nhận tại nhà hoặc nhận tại Trường học sinh đang theo học. 
Học sinh đăng ký qua Trường sẽ nhận chứng chỉ tại Trường thí sinh theo học. Trường 

hợp có nhu cầu thay đổi hình thức nhận chứng chỉ, phụ huynh học sinh có thể liên hệ 
Hotline 1900 636 929 (trong giờ làm việc) để được hướng dẫn 

Điểm quy đổi 
Điểm quy đổi cho thấy năng lực sử dụng tiếng Anh tổng quát trong giao tiếp bằng lời 

nói và văn viết của thí sinh. Mỗi kỹ năng được chấm theo thang điểm từ 0 đến 200, tính theo 
bội số 10.  

Mô tả năng lực theo thang điểm 
 

 
Trong chứng chỉ, ETS cung cấp mô tả năng lực tiếng Anh điển hình của thí sinh ở từng 

dải điểm. Bài thi TOEIC Speaking có 8 mức mô tả năng lực, và bài thi TOEIC Writing có 9 mức 
mô tả. Nhờ đó, thí sinh có thể nhận diện rõ điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong khả năng 
Nói và Viết của mình.  

THANG ĐIỂM BÀI THI TOEIC WRITING 
0–30 

40 

50–60 

70–80 
90–100 

110–130 

140–160 
170–190 

200 

THANG ĐIỂM BÀI THI TOEIC SPEAKING 
0–30 

40–50 

60–70 

80–100 

110–120 

130–150 
160–180 
190–200 
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Trường hợp bất thường 
Những bất thường trong công tác tổ chức thi có thể kể đến như lỗi kỹ thuật liên 

quan tới thiết bị hoặc tài liệu thi, vi phạm quy định bảo mật đề thi, hoặc các sự cố khách 
quan như thiên tai, mất điện hay các tình huống khẩn cấp khác. Khi những trường hợp bất 
thường trên xảy ra, IIG Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh bị ảnh hưởng làm lại 
bài thi trong thời gian sớm nhất có thể.  
 
Đạo văn 

ETS và IIG Việt Nam có quyền hủy kết quả thi nếu phát hiện bài nói hoặc bài viết 
của thí sinh có dấu hiệu sao chép hoặc sử dụng nội dung, ý tưởng tương tự với bài thi 
TOEIC® khác; hoặc trích dẫn diễn đạt lại nội dung từ nguồn công khai hoặc chưa công bố 
mà không ghi rõ nguồn gốc. Những bài làm như vậy không thể hiện năng lực sử dụng ngôn 
ngữ độc lập của thí sinh — là tiêu chí quan trọng mà bài thi TOEIC® Speaking & Writing 
cần đánh giá. 
 
Lưu trữ kết quả thi 

Điểm thi TOEIC® phản ánh trình độ tiếng Anh của thí sinh tại thời điểm làm bài thi. 
Do năng lực ngôn ngữ có thể cải thiện hoặc thay đổi theo thời gian, ETS không cấp lại 
chứng chỉ điểm nếu đã quá hai năm kể từ ngày thi.  
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